
(Kèm theo Quyết định số 1125/QĐ-UBND ngày 21/4/2025 của UBND huyện Phù Cừ)

TT Tên tài sản ĐVT Số lượng Tình trạng tài sản
 Giá trị 

(đồng) 
Ghi chú

1
Điện thoại di động nhãn hiệu 

Samsung J7
Chiếc 1

Cũ, vỡ màn hình, pin 

phồng
        50.000   Không sử dụng được

2
Điện thoại di động nhãn hiệu 

OPPO màu vàng
Chiếc 1 Cũ, màn hình trầy 

xước, pin phồng

        20.000   Không sử dụng được

3
Điện thoại di động nhãn hiệu 

OPPO màu xanh đen
Chiếc 1

Cũ, màn hình trầy 

xước, không lên 

nguồn

        20.000   Không sử dụng được

4
Điện thoại di động nhãn hiệu Sam 

sung màu vàng đồng
Chiếc 1

Cũ, màn hình trầy 

xước, vỡ, không lên 

nguồn

        30.000   Không sử dụng được

5
Điện thoại di động nhãn hiệu 

Xiaomi Note 5 màu xanh
Chiếc 1

Cũ, màn hình trầy 

xước, không lên 

nguồn

        50.000   Không sử dụng được

6
Điện thoại di động nhãn hiệu 

Nokia 105 màu xanh 
Chiếc 1

Cũ, màn hình trầy 

xước, không lên 

nguồn

        10.000   Không sử dụng được

7
Điện thoại di động nhãn hiệu Sam 

Sung màu đen
Chiếc 1

Cũ, màn hình trầy 

xước, không lên 

nguồn

        50.000   Không sử dụng được

8

Điện thoại di động Samsung 

Galaxy J7 (bên

trong 01 sim nhà mạng Viettell số 

thuê bao là 0961700432)

Chiếc 1

Cũ, màn hình trầy 

xước, không lên 

nguồn

        50.000   Không sử dụng được

9
Điện thoại di động nhãn hiệu Sam 

Sung màu trắng
Chiếc 1

Cũ, màn hình trầy 

xước, không lên 

nguồn

      150.000   Không sử dụng được

10
Điện thoại di động nhãn hiệu 

Iphone 6S màu hồng
Chiếc 1

Cũ, màn hình trầy 

xước, không lên 

nguồn

        50.000   Không sử dụng được

11
Điện thoại di động Redmi Note 8 

vỏ màu xanh
Chiếc 1

Cũ, màn hình trầy 

xước, không nên 

nguồn

      150.000   Không sử dụng được

12
Điện thoại di động Samsung S7 vỏ 

màu xám
Chiếc 1

Cũ, màn hình trầy 

xước, không lên 

nguồn

        50.000   Không sử dụng được

13
Điện thoại di động nhãn hiệu 

Iphone 6 màu vàng
Chiếc 1 Cũ, màn hình vỡ, 

không lên nguồn

        30.000   Không sử dụng được

14 Điện thoại di động Oppo màu xanh Chiếc 1 Cũ, màn hình vỡ, 

không lên nguồn

        50.000   Không sử dụng được

15
Điện thoại di động nhãn hiệu 

Iphone 11 Promax màu xanh
Chiếc 1

Cũ, màn hình trầy 

xước
      500.000   Không sử dụng được

16
Điện thoại di động nhãn hiệu 

Iphone 6s màu hồng
Chiếc 1

Cũ, màn hình vỡ, 

không lên nguồn
        50.000   Không sử dụng được
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17
Điện thoại di động nhãn hiệu 

Oppo A16 màu xanh
Chiếc 1

Cũ, màn hình vỡ, 

không lên nguồn
      100.000   Không sử dụng được

18
Điện thoại di động nhãn hiệu 

Iphone X màu trắng
Chiếc 1

Cũ, màn hình trầy 

xước, không lên 

nguồn

      100.000   Không sử dụng được

19
Điện thoại di động nhãn hiệu 

Iphone Xs màu vàng
Chiếc 1

Cũ, màn hình vỡ cả 

mặt trước và sau, 

không lên nguồn

      100.000   Không sử dụng được

20
Điện thoại di động nhãn hiệu 

Iphone SE màu trắng
Chiếc 1

Cũ, bị trầy xước màn 

hình trước, mặt sau bị 

vỡ, không lên nguồn

        50.000   Không sử dụng được

21
Điện thoại di động nhãn hiệu 

Apple Iphone 6 Plus
Chiếc 1

Cũ, màn hình bị trầy 

xước, không lên 

nguồn

        50.000   Không sử dụng được

22

Điện thoại di động nhãn hiệu 

Apple loại Iphone 7 plus màu đen 

cũ

Chiếc 1

Cũ, màn hình bị trầy 

xước, không lên 

nguồn

        50.000   Không sử dụng được

23

Điện thoại di động nhãn hiệu 

Apple loại Iphone 7 plus màu đen 

cũ

Chiếc 1

Cũ, Pin phồng , màn 

hình vỡ, không lên 

nguồn

        50.000   Không sử dụng được

24
Điện thoại di động Nokia màu đen 

cũ
Chiếc 1

Cũ, các phím bị liệt, 

không lên nguồn
        10.000   Không sử dụng được

25
Điện thoại di động nhãn hiệu Vivo 

màu xanh
Chiếc 1

Cũ hỏng, màn hình 

vỡ, phần ốp sau vỡ, 

không lên nguồn

        30.000   Không sử dụng được

26
Điện thoại di động nhãn hiệu Sony 

Xperia màu xanh
Chiếc 1

Cũ, màn hình trầy 

xước, không lên 

nguồn

        30.000   Không sử dụng được

27
Điện thoại di động nhãn hiệu 

Iphone SE màu đen
Chiếc 1

Cũ, màn hình trầy 

xước, không lên 

nguồn

      100.000   Không sử dụng được

28
Điện thoại di động nhãn hiệu 

Iphone 6S màu hồng
Chiếc 1

Cũ, màn hình vỡ, mặt 

sau trầy xước, không 

lên nguồn

        50.000   Không sử dụng được

29
Điện thoại di động nhãn hiệu 

Iphone X
Chiếc 1

Điện thoại cũ, màn 

xước, không lên 

nguồn

      200.000   Không sử dụng được

30

Xe mô tô nhãn hiệu SUZUKI 

Viva biển kiểm soát 89H4-8461 

và Đăng ký xe mô tô

Chiếc 1

Vỡ yếm, vành đũa đã 

han rỉ, đã qua sử 

dụng, cũ nát

      500.000   
Không còn khả 

năng đăng ký lại

31

Xe mô tô nhãn hiệu Galaxy, 

màu đen xám, biển số 34N7-

0345, số khung H8H000073, số 

máy 5AH000073 kèm theo đăng 

ký

Chiếc 1

Xe để lâu đã cũ hỏng, 

vỡ hết 02 yếm, vỡ đầu 

xe

      500.000   
Không còn khả 

năng đăng ký lại
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32

Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại 

xe 67, màu sơn đen, biển kiểm 

soát 94FA-5389

Chiếc 1
Xe để lâu đã cũ hỏng, 

các bộ phận gỉ sắt
      400.000   

Không còn khả 

năng đăng ký lại

33

Xe mô tô nhãn hiệu YAMAHA,  

 màu sơn xanh nõn chuối, mang 

biển kiểm soát 16L2-3625

Chiếc 1

Xe để lâu, các bộ 

phận gỉ sắt, săm lốp 

đã hỏng

      500.000   
Không còn khả 

năng đăng ký lại

34

Xe mô tô nhãn hiệu Victory, 

kiểu dáng WAVE, biển số 

17FA-6900

Chiếc 1

Các bộ phận gỉ sắt, 

02 lốp xe hư hỏng, 

02 yếm vỡ, đầu xe 

vỡ; săm lốp bục

      500.000   
Không còn khả 

năng đăng ký lại

35

Xe mô tô biển số 34F1-090.53 

nhãn hiệu sirius màu đen- trắng, 

đã cũ (Kèm theo giấy đăng ký 

xe)

Chiếc 1

Gỉ sắt, săm lốp 

hỏng, đuôi xe vỡ, 

đầu xe vỡ 

      800.000   
Không còn khả 

năng đăng ký lại

36

Xe mô tô biển số 89H1-102.26 

nhãn hiệu sirius màu đỏ đen, đã 

cũ (Kèm theo giấy đăng ký xe)

Chiếc 1
Gỉ sắt, đầu xe vỡ, 

săm lốp hỏng
      800.000   

Không còn khả 

năng đăng ký lại

37
Xe mô tô Yamaha Novo BKS 

89G1-045.65
Chiếc 1

Đầu xe vỡ, yên xe 

bục, săm lốp hỏng, 

xe đời cũ

      700.000   
Không còn khả 

năng đăng ký lại

38
Xe máy kiểu dáng Wase BKS: 

89F8-7831
Chiếc 1 Xe vỡ nát toàn bộ       500.000   

Không còn khả 

năng đăng ký lại

39 Xe bò đã cũ hỏng Chiếc 1

Xe tự chế đã cũ 

hỏng, bánh lốp 

hỏng, các miếng tôn 

đã han gỉ, thủng

      100.000   
Không sử dụng 

được

40 Xà beng Chiếc 1

Xà beng tự chế bằng 

tuýp sắt, phía đầu xà 

beng han gỉ

        20.000   
Không sử dụng 

được

TỔNG CỘNG 40 7.550.000

Bằng chữ: Bảy triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng./.
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